
Chuyên môn LLCT

Bồi 

dưỡng 

ngạch

Tin học
Ngoại 

ngữ
Tin học Ngoại ngữ

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1
Hồ Tuấn 

23/6/1973
Anh Nam Kinh

Phó Trưởng Ban Tổ chức -

Tuyên giáo, Ủy ban MTTQ

tỉnh

Đại học Quản lý 

văn hóa
Cao cấp CVC UDCB

Cao 

đẳng
Không Không

Tiếng 

Anh

2
Tạ Công 

09/11/1978
Ái Nam Kinh

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch

Ủy ban MTTQ Việt Nam

thành phố Quảng Ngãi

Cử nhân Kinh tế Cao cấp CVC KTV Bậc 3/6 Không Không
Tiếng 

Anh

3
Phạm 

08/6/1987
Ân Nam Kinh

Phó Chánh Văn phòng thị xã

Đức Phổ

CN Triết học; CN

Chính trị học
Cao cấp CVC A

C (Tiếng 

Anh)
Không Không

Tiếng 

Anh

4
Võ Duy Nhật 

01/01/1984
Bảo Nam kinh

Phó Chánh Văn phòng huyện

Tư Nghĩa

Kỹ sư Khoa học

máy tính

Trung 

cấp
CVC Đại học

B (Tiếng 

Anh)
Miễn thi Không

Tiếng 

Anh

5
Đinh Thị 

26/10/1974
Bình Nữ Hrê

HUV, Phó Chủ tịch Hội LHPN

huyện Minh Long
Kỹ sư Nông học Cao cấp

Cao cấp 

LLCT-

HC

B
B (Tiếng 

Anh)
Không Miễn thi

Miễn 

thi
Người DTTS

6
Huỳnh Văn 

21/10/1980
Bốn Nam Kinh

HUV, Phó Trưởng Ban Tổ

chức Huyện ủy Minh Long

Ths Chính sách

công; CN Kinh tế
Cao cấp CVC

Văn 

phòng

B (Tiếng 

Anh)
Không Miễn thi

Miễn 

thi

Chứng chỉ 

tiếng DTTS

7
Võ Minh 

10/12/1977
Châu Nam Kinh

Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã

Phổ Nhơn, Đức Phổ

Ths Quản lý công;

CN Kinh tế
Cao cấp CVC

B1 

(Tiếng 

Anh)

Không Không
Tiếng 

Anh

8
Nguyễn Quyết 

18/9/1977
Chiến Nam Kinh

Phó Trưởng Cơ quan TC - NV

huyện Sơn Tây
Đại học Nông học Cao cấp CVC UDCB

B (Tiếng 

Anh)
Không Miễn thi 

Miễn 

thi 

Chứng chỉ 

tiếng DTTS

9
Lê Văn 

30/5/1975
Chương Nam Kinh

Chuyên viên Ban xây dựng

Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông

dân

Đại học Kinh tế

Nông lâm
Cao cấp CVC Đại học

B1 

(Tiếng 

Anh)

Miễn thi Không
Tiếng 

Anh

10
Nguyễn Bùi

09/5/1984
Công Nam Kinh

Chuyên viên Ban Chính sách -

Pháp Luật & QHLĐ, Liên

đoàn Lao động tỉnh

Th. Sĩ CSC

Cử nhân Kinh tế

Lao động

Trung 

cấp
CVC A Cử nhân Không Miễn thi 

Miễn 

thi 

Cử nhân 

Ngoại ngữ

11
Nguyễn 

26/7/1974
Đẹp Nam Kinh

Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã

Phổ Phong, thị xã Đức Phổ

Đại học Chính trị

học; CN Kinh tế
Cao cấp CVC A

B (Tiếng 

Anh)
Không Không 

Tiếng 

Anh

12
Nguyễn Thị Bích 

02/7/1988
Diễm Nữ Kinh

Phó Trưởng Ban Dân vận Thị

ủy Đức Phổ
Cử nhân Ngữ văn

Trung 

cấp
CVC A

B (Tiếng 

Anh)
Không Không

Tiếng 

Anh

13
Trần Duy 

13/9/1985
Diễn Nam Kinh

Phó Chánh Văn phòng Huyện

ủy Ba Tơ

Kỹ sư Nuôi trồng

thủy sản
Cao cấp CVC A

B (Tiếng 

Anh)
Không Miễn thi

Miễn 

thi

Chứng chỉ 

tiếng DTTS

14
Trương Công 

27/10/1985
Điệp Nam Kinh

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo

Huyện ủy Ba Tơ

Ths Quản lý công;

Cử nhân Báo chí
Cao cấp CVC B

B (Tiếng 

Anh)
Không Miễn thi

Miễn 

thi

Chứng chỉ 

tiếng DTTS

15
Trương Văn 

15/5/1978
Đồng Nam Kinh

HUV, Phó Chủ tịch phụ trách

Uỷ ban MTTQ Việt Nam

huyện Tư Nghĩa

Ths Quản lý Kinh

tế; Cử nhân Kinh

tế

Cao cấp CVC B

B1 

(Tiếng 

Anh)

Không Không
Tiếng 

Anh

16
Trần Ngọc 

01/9/1973
Đua Nam Kinh

Phó Trưởng phòng Quản trị,

Văn phòng Tỉnh ủy
Cử nhân Kinh tế Cao cấp CVC B

B (Tiếng 

Anh)
Không Không

Tiếng 

Anh

17
Lý Minh 

10/11/1980
Đức Nam Kinh

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ

Việt Nam huyện Bình Sơn
Cử nhân Kinh tế Cao cấp CVC KTV

B (Tiếng 

Anh)
Không Không

Tiếng 

Anh

18
Phạm Thị Lệ 

20/02/1982
Dung Nữ Kinh

Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã

Phổ An, thị xã Đức Phổ

Ths Chính sách

công
Cao cấp CVC

Cao 

đẳng
Bậc 3/6 Miễn thi Không 

Tiếng 

Anh

19
Huỳnh Thị Ngọc 

 01/01/1986
Dung Nữ Kinh

Phó Trưởng phòng Tổng hợp,

Văn phòng Tỉnh ủy
Cử nhân Kinh tế Cao cấp CVC KTV

B (Tiếng 

Anh)
Không Không

Tiếng 

Anh

20
Nguyễn Anh 

01/01/1966
Dũng Nam Kinh

UVBTV, Trưởng Ban Tuyên

giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và

Doanh nghiệp tỉnh

Ths Chính sách

công; CN Kinh tế
Cao cấp CVC B

C (Tiếng 

Anh)
Không Không

Tiếng 

Anh

21
Cao Thị Kim 

12/02/1975
Én Nữ Kinh

Chủ tịch Hội LHPN huyện Sơn

Tây
Cử nhân Báo chí Cao cấp CVC B

B (Tiếng 

Anh)
Không Miễn thi 

Miễn 

thi 

Chứng chỉ 

tiếng DTTS

22
Nguyễn Thanh 

08/7/1979
Hải Nam Kinh

Phó Chánh Văn phòng huyện

Trà Bồng

Cử nhân Văn hóa;

Đại học Hành

chính học

Cao cấp CVC B
B (Tiếng 

Anh)
Không Không

Tiếng 

Anh

Ghi chú

Được miễn thi
Ngoại 

ngữ 

đăng 

ký dự 

thi

TT

Họ và tên đệm/

ngày, tháng, năm  

sinh

Giới 

tính

Dân 

tộc

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch dự thi

DANH SÁCH 
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI NÂNG NGẠCH LÊN CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2022       

(Kèm theo Quyết định số 1025-QĐ/TU ngày 03/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

Chức vụ (chức danh), đơn vị 

công tác
Tên

(1)
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Ghi chú
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Ngoại 
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Họ và tên đệm/

ngày, tháng, năm  

sinh

Giới 

tính

Dân 

tộc

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch dự thi

Chức vụ (chức danh), đơn vị 

công tác
Tên

(1)

23
Lê Thị Hồng

28/02/1979
Hải Nữ Kor

Ủy viên BTVHU, Trưởng Ban

Tuyên giáo kiêm Giám đốc

TTCT huyện Trà Bồng

Ths Kinh tế Chính

trị

Trung 

cấp
CVC

Văn 

phòng

C (Tiếng 

Anh)
Không Miễn thi

Miễn 

thi
Người DTTS

24
Lê Thanh 

20/4/1974
Hải Nam Hrê

HUV, Phó Trưởng Ban Tuyên

giáo Huyện ủy Minh Long
Kỹ sư Nông học Cao cấp CVC Miễn thi

Miễn 

thi
Người DTTS

25
Võ Thị 

10/3/1974
Hậu Nữ Kinh

Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị

xã Đức Phổ

Ths Luật; Cử

nhân Luật
Cao cấp CVC B Bậc 3/6 Không Không 

Tiếng 

Anh

26
Nguyễn Quang 

26/11/1986
Hiếu Nam Kinh

Phó Chánh Văn phòng huyện

Trà Bồng
Cử nhân Kinh tế

Trung 

cấp
CVC

Văn 

phòng

B (Tiếng 

Anh)
Không Không

Tiếng 

Anh

27
Dương Thị Ngọc 

10/9/1972
Hoa Nữ Kinh

Phó Chánh Văn phòng Huyện

ủy Minh Long

Cử nhân Lưu trữ

và Quản trị Văn

phòng

Cao cấp CVC UDCB
B (Tiếng 

Anh)
Không Miễn thi

Miễn 

thi

Chứng chỉ 

tiếng DTTS

28
Nguyễn Thị 

03/8/1981
Hoa Nữ Kinh

Phó Chánh Văn phòng huyện

Lý Sơn

Ths Quản lý Kinh

tế; CN Kinh tế

Trung 

cấp
CVC A

B1 

(Tiếng 

Anh)

Không Không
Tiếng 

Anh

29
Nguyễn Thị Thanh 

19/8/1981
Hòa Nữ Kinh

Phó Chánh Văn phòng huyện

Minh Long

Ths Quản lý công;

Cử nhân Khoa

học

Cao cấp CVC A

B1 

(Tiếng 

Anh)

Không Không
Tiếng 

Anh

30
Ngô Thị Thúy 

25/3/1974
 Hòa Nữ Kinh

HUV, Chánh Văn phòng

huyện Minh Long
Cử nhân Kinh tế Cao cấp CVC

C (Tiếng 

Anh)
Không Miễn thi

Miễn 

thi

Chứng chỉ 

tiếng DTTS

31
Nguyễn Xuân 

30/03/1983
Hoàng Nam Kinh

Chuyên viên Phòng Bảo vệ

Chính trị nội bộ - Tổng hợp,

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Ths Kinh tế Phát

triển
Cao cấp CVC

Cử 

nhân

B1 

(Tiếng 

Anh)

Miễn thi Không
Tiếng 

Anh

32
Nguyễn Thị Kiều 

20/10/1976
Hoanh Nữ Kinh

Chủ tịch Hội LHPN huyện

Nghĩa Hành

Đại học Luật;

Kỹ sư Nông học
Cao cấp CVC

Văn 

phòng

B (Tiếng 

Anh)
Không Không

Tiếng 

Anh

33
Võ Đình 

14/02/1978
Hưng Nam Kinh

Huyện ủy viên, Chánh Văn

phòng huyện Tư Nghĩa

Ths QLKT;

Ks Quản trị doanh

nghiệp

Cao cấp CVC
Văn 

phòng

B1 

(Tiếng 

Anh)

Không Không
Tiếng 

Anh

34
Lê Minh 

12/4/1982
Hưng Nam Kinh

TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ

tịch UBND xã Tịnh Thiện,

thành phố Quảng Ngãi

Đại học Chính trị

học; Cử nhân Báo

chí

Cao cấp CVC B Không Không
Tiếng 

Anh

35
Đỗ Thị Hạ 

27/7/1988
Huyên Nữ Kinh

HUV, Bí thư Huyện đoàn Mộ

Đức

Cử nhân Xã hội

học
Cao cấp CVC A

B (Tiếng 

Anh)
Không Không

Tiếng 

Anh

36
Nguyễn Văn 

23/6/1979
Khâm Nam Kinh

UVBTVHU, Trưởng Ban

Tuyên giáo Huyện ủy, Giám

đốc Trung tâm chính trị huyện,

Tư Nghĩa

Kỹ sư Nông học;

Đại học Quản lý

Nhà nước

Cao cấp CVC B
B (Tiếng 

Anh)
Không Không

Tiếng 

Anh

37
Trần Duy 

18/3/1987
Khánh Nam Kinh

Phó Chánh Văn phòng thị xã

Đức Phổ
Cử nhân Kinh tế Cao cấp CVC B

C (Tiếng 

Anh)
Không Không

Tiếng 

Anh

38
Đỗ Đăng 

01/4/1984
Khánh Nam Kinh

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy

xã Bình An, huyện Bình Sơn

Ths Luật;

Cử nhân Luật
Cao cấp CVC

Văn 

phòng

B (Tiếng 

Anh)
Không Không

Tiếng 

Anh

39
Bùi Dương 

31/12/1976
Khôi Nam Kinh

HUV, Chủ tịch Hội Nông dân

huyện Trà Bồng

Ths Lâm Học; 

Đại học Lâm

nghiệp

Cao cấp CVC B

B1 

(Tiếng 

Anh)

Không Không
Tiếng 

Anh

40
Bùi Quang 

25/7/1975
Lập Nam Kinh

HUV, Chánh Văn phòng

Huyện ủy Mộ Đức

Ths Luật;

Cử nhân Luật

Kinh tế; Đại học

Hành chính học

Cao cấp CVC UDCB
B (Tiếng 

Anh)
Không Không

Tiếng 

Anh

41
Nguyễn Văn

12/8/1968
Lê Nam kinh

Huyện ủy viên, Phó Trưởng

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lý

Sơn

Kỹ sư Bảo vệ

thực vật
Cao cấp CVC B

B (Tiếng 

Anh)
Không Không

Tiếng 

Anh

42
Phạm Việt

10/01/1978
Linh Nam Kinh

UVBCH LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch

LĐLĐ thị xã Đức Phổ
Cử nhân Kinh tế Cao cấp CVC A

B (Tiếng 

Anh)
Không Không

Tiếng 

Anh

43
Huỳnh Thanh 

02/10/1984
Lộng Nam Kinh

Phó Trưởng Phòng Tổng hợp,

Văn phòng Tỉnh ủy

Th. Sĩ Lịch sử

Cử nhân Khoa

học

Cao cấp CVC B
B (Tiếng 

Anh)
Không Không

Tiếng 

Anh

44
Nguyễn Tấn

05/4/1972
Lực Nam Kinh

UVBTV, Trưởng Ban Tổ

chức Huyện ủy Tư Nghĩa

Ths Quản lý Kinh

tế
Cao cấp CVC B

B1 

(Tiếng 

Anh)

Không Không
Tiếng 

Anh

45
Nguyễn Thành 

01/9/1969
Lưu Nam Kinh

Chủ tịch Hội Nông dân thị xã

Đức Phổ
Cử nhân Kinh tế Cao cấp CVC A

B (Tiếng 

Anh)
Không Không 

Tiếng 

Anh

46
Lê Thị Hồng 

20/01/1974
Lựu Nữ Kinh

Chuyên viên, Bộ phận Thường

trực, Ban Bảo vệ chăm sóc sức

khỏe cán bộ tỉnh

Đại học Bác sĩ y

khoa
Cao cấp CVC

Văn 

phòng

C (Tiếng 

Anh)
Không Không

Tiếng 

Anh
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47
Lê Thành 

20/8/1988
Ngân Nam Kinh

HUV, Bí thư Huyện đoàn Tư

Nghĩa

Kỹ sư Công nghệ

chế biến thủy sản;

Cử nhân Luật

Cao cấp CVC B
B (Tiếng 

Anh)
Không Không

Tiếng 

Anh

48
Nguyễn Sỹ Mạnh 

09/10/1976
Nguyên Nam Kinh

Phó Trưởng phòng Tổng hợp -

Dân tộc và Tôn giáo, Ban Dân

vận Tỉnh ủy

Cử nhân Chính

trị; Kỹ sư Môi

trường

Cao cấp

Cao cấp 

LLCT-

HC

B
B (Tiếng 

Anh)
Không Không

Tiếng 

Anh

49
Nguyễn Lê Minh 

02/9/1987
Nhu Nữ Kinh

Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Trà Bồng

Ths Lâm học; 

Kỹ sư Lâm nghiệp
Cao cấp CVC

Văn 

phòng

B1 

(Tiếng 

Anh)

Không Không
Tiếng 

Anh

50
Lê Văn 

06/8/1980
Phúc Nam Kinh

Bí thư Đảng ủy xã Bình

Chương, huyện Bình Sơn

Cử nhân Lịch sử

Đảng Cộng sản

Việt Nam

Cao cấp CVC B
B (Tiếng 

Anh)
Không Không 

Tiếng 

Anh

51
Mai Thị Lan 

10/8/1978
Phương Nữ Kinh

Phó Chánh Văn phòng Huyện

ủy Minh Long

Ths Luật hiến

pháp và Pháp luật;

Cử nhân Kinh tế

Cao cấp CVC B

B1 

(Tiếng 

Anh)

Không Miễn thi
Miễn 

thi

Chứng chỉ 

tiếng DTTS

52
Đỗ Văn 

12/7/1978
Quang Nam Kinh

HUV, Phó Chủ tịch,

UBMTTQVN huyện Nghĩa

Hành

Ths Kinh tế phát

triển; Cử nhân

Kinh tế        

Cao cấp CVC B

B1 

(Tiếng 

Anh)

Không Không
Tiếng 

Anh

53
Nguyễn Tấn 

20/11/1988
Quang Nam Kinh

Phó Chánh Văn phòng thành

phố Quảng Ngãi

Cử nhân Quản trị

kinh doanh

Trung 

cấp
CVC A

B (Tiếng 

Anh)
Không Không

Tiếng 

Anh

54
Tô Ni Ta 

26/10/1982
Sa Nam Kinh

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy

Thị trấn La Hà, huyện Tư

Nghĩa

CN Luật;

CN Chính trị học
Cao cấp CVC B Bậc 4/6 Tin học Không

Tiếng 

Anh

55
Trần Ngọc 

07/01/1969 
Sa Nam Kinh

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ

Việt Nam thị xã Đức Phổ

Cử nhân Luật;

Đại học Hành

chính học

Cao cấp CVC B
B (Tiếng 

Anh)
Không Không

Tiếng 

Anh

56
Đinh Văn 

30/01/1984
Sắc Nam Hrê

HUV, Phó Trưởng ban Dân

vận Huyện ủy Sơn Hà
Đại học Nông học Cao cấp CVC A

B (Tiếng 

Anh)
Không Miễn thi 

Miễn 

thi 
Người DTTS

57
Ngô Thị 

25/6/1982
Tâm Nữ Kinh

Phó Chánh Văn phòng Huyện

ủy Trà Bồng

Cử nhân Khoa

học
Cao cấp CVC B

C (Tiếng 

Anh)
Không Miễn thi

Miễn 

thi

Chứng chỉ 

tiếng DTTS

58
Võ Văn

29/4/1978
Tân Nam Kinh

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao

động thị xã Đức Phổ
ThS quản lý công

Trung 

cấp
CVC

Cử 

nhân

B (Tiếng 

Anh)
Miễn thi Không

Tiếng 

Anh

59
Nguyên Xuân 

02/9/1980
Thái Nam Kinh

HUV, Phó Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch UBND xã Đức

Thạnh, huyện Mộ Đức

Ths Chính sách

công; CN Kinh tế;

Đại học Chính trị

học

Cao cấp CVC A
C (Tiếng 

Anh)
Không Không

Tiếng 

Anh

60
Nguyễn Ngọc 

22/01/1979
Thanh Nam Kinh

HUV, Phó Ban Tuyên giáo

Huyện ủy Trà Bồng

Củ nhân Khoa

học
Cao cấp CVC A

B (Tiếng 

Anh)
Không Không

Tiếng 

Anh

61
Hồ Hữu 

26/03/1974
Thành Nam Kinh

Phó Trưởng Cơ quan TC - NV

thị xã Đức Phổ

Đại học Chính trị

học;

Cử nhân Luật

Cao cấp CVC
B (Tiếng 

Anh)
Không Không

Tiếng 

Anh

62
Võ 

06/05/1964
Thìn Nam Kinh

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ

việt Nam huyện Sơn Tây
Cư nhân Kinh tế Cao cấp CVC B

B (Tiếng 

Anh)
Không Miễn thi 

Miễn 

thi 

Chứng chỉ 

tiếng DTTS

63
Nguyễn Chí 

01/01/1986
Thọ Nam Kinh

Phó Trưởng Cơ quan TC - NV

huyện Sơn Hà
Đại học Lịch sử Cao cấp CVC

Văn 

phòng
Không Miễn thi 

Miễn 

thi 

Chứng chỉ 

tiếng DTTS

64
Nguyễn Tấn 

24/01/1980
Thọ Nam Kinh

Phó Cơ quan TC- NV huyện

Bình Sơn

Đại học Công

nghệ Thông tin
Cao cấp CVC Đại học Miễn Không 

Tiếng 

Anh

65
Nguyễn Thị Minh

15/02/1987
Thư Nữ Kinh

Phó Chủ tịch Liên đoàn thành

phố Quảng Ngãi, LĐLĐ tỉnh

Cử nhân Kinh tế

Nông lâm 
Cao cấp CVC A

B (Tiếng 

Anh)
Không Không

Tiếng 

Anh

66
Nguyễn Thanh 

23/03/1983
Thương Nam Kinh

HUV, Chánh Văn phòng

huyện Bình Sơn

Th. sĩ Chính sách

công;

Cử nhân Kinh tế

Cao cấp CVC A
B (Tiếng 

Anh)
Không Không 

Tiếng 

Anh

67
Đinh Thị 

08/10/1977
Thủy Nữ Kinh

Phó Trưởng Cơ quan TC- NV

huyện Trà Bồng

Ths Luật;

Cử nhân Kinh tế
Cao cấp CVC UDCB

B1 

(Tiếng 

Anh)

Không Không
Tiếng 

Anh

68
Trẩn Thị Bích 

12/12/1978
Thủy Nữ Kinh

HUV, Phó Chủ tịch Ủy ban

MTTQ Việt Nam huyện Mộ

Đức

Th. Sĩ Quản lý

công;

 Cử nhân Kế toán

Cao cấp CVC U

B1 

(Tiếng 

Anh)

Không Không
Tiếng 

Anh

69
Đinh Công 

03/02/2078
Thuyên Nam Kinh

Phó Trưởng Cơ quan Tổ chức -

Nội vụ huyện Mộ Đức
Cử nhân Kinh tế Cao cấp CVC B

B (Tiếng 

Anh)
Không Không

Tiếng 

Anh
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Bồi 

dưỡng 

ngạch

Tin học
Ngoại 

ngữ
Tin học Ngoại ngữ

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Ghi chú

Được miễn thi
Ngoại 

ngữ 

đăng 

ký dự 

thi

TT

Họ và tên đệm/

ngày, tháng, năm  

sinh

Giới 

tính

Dân 

tộc

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch dự thi

Chức vụ (chức danh), đơn vị 

công tác
Tên

(1)

70
Nguyễn Thị 

10/10/1985
Tình Nữ Kinh

Phó Chánh Văn phòng huyện

Sơn Tây
Đại học Ngữ văn Cao cấp CVC A

B (Tiếng 

Anh)
Không Miễn thi 

Miễn 

thi

Chứng chỉ 

tiếng DTTS

71
Nguyễn Ngọc 

10/01/1984
Tính Nam Kinh

Chuyên viên Phòng Tổng hợp,

Văn phòng Tỉnh ủy

Đại học Chính trị 

học

Trung 

cấp
CVC Đại học

Không 

có
Miễn Không

Tiếng 

Anh

72
Huỳnh Văn 

29/9/1972
Tịnh Nam Kinh

HUV, Phó Chủ tịch Ủy ban

MTTQ Việt Nam huyện Sơn

Tịnh

Ths Luật Cao cấp CVC A
B (Tiếng 

Anh)
Không Không

Tiếng 

Anh

73
Nguyễn Kiện 

03/6/1981
Toàn Nam Kinh

HUV, Bí thư Đảng ủy xã

Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa

Thạc sĩ Luật Hành

chính;

Đại học Luật

Cao cấp CVC B

B1 

(Tiếng 

Anh)

Tin học Không
Tiếng 

Anh

74
Nguyễn Văn 

02/5/1983
Trinh Nam kinh

Phó Chánh Văn phòng huyện

Tư Nghĩa

Cử nhân Khoa

học
Cao cấp CVC B

B (Tiếng 

Anh)
Không Không

Tiếng 

Anh

75
Đinh Như 

15/12/1982
Trước Nam Kdong

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội

đồng nhân dân xã Sơn Long,

huyện Sơn Tây

Ths Chính sách

công
Cao cấp CVC A

B1 

(Tiếng 

Anh)

Không Miễn thi 
Miễn 

thi 
Người DTTS

76
Bùi Tấn 

29/6/1988
Trưởng Nam Kinh Bí thư Huyện đoàn Trà Bồng

Cử nhân tài chính

Ngân hàng;

Cử nhân Quản trị

Kinh doanh

Trung 

cấp
CVC B

C (Tiếng 

Anh)
Không Không

Tiếng 

Anh

77
Phạm Ngọc 

06/3/1981
Tư Nam Kinh

Bí thư Đảng ủy xã Đức Hòa,

huyện Mộ Đức

Kỹ sư Khoa học

Máy tính;

Cử nhân QTKD

Cao cấp CVC Đại học
C (Tiếng 

Anh)
Miễn Không

Tiếng 

Anh

78
Phạm Như 

01/8/1973
Tuấn Nam Kinh

HUV, Phó Trưởng ban

Thường trực Ban Tuyên giáo

Huyện ủy Sơn Tây

Ths Chính sách

công; Đại học

Lâm nghiệp

Cao cấp CVC
Văn 

phòng

B (Tiếng 

Anh)
Không Miễn thi 

Miễn 

thi 

Chứng chỉ 

tiếng DTTS

79
Nguyễn Hữu 

01/11/1978
Tuấn Nam Kinh

Phó Trưởng Cơ quan TC - NV

thị xã Đức Phổ

Ths Khoa học

Chính trị; Cử

nhân Xây dựng

đảng và chính

quyền Nhà nước

Cao cấp CVC A

B1 

(Tiếng 

Anh)

Không Không
Tiếng 

Anh

80
Trần Thị Ánh 

25/03/1981
Tuyết Nữ Kinh

Chuyên viên Phòng Chính sách

và Đào tạo cán bộ, Ban Tổ

chức Tỉnh ủy

Đại học chính trị

học; Cử nhân

Kinh tế

Cao cấp CVC
Văn 

phòng

B (Tiếng 

Anh)
Không Không

Tiếng 

Anh

81
Nguyễn Thị Thu 

13/01/1977
Vân Nữ Kinh

Chủ tịch Hội LHPN huyện Sơn

Tịnh
Cử nhân Luật Cao cấp CVC

B (Tiếng 

Anh)
Không Không

Tiếng 

Anh

82
Lê Thị Cẩm 

25/5/1978
Vân Nữ Kinh

Chủ tịch Hội LHPN huyện Tư

Nghĩa

Cử nhân Giáo dục

học; Cử nhân

QTKD

Cao cấp CVC UDCB Bậc 3/6 Không Không
Tiếng 

Anh

83
Bùi Tấn 

18/02/1986
Vĩ Nam Kinh

HUV, Phó Trưởng Ban Tổ

chức Huyện ủy Sơn Tịnh

Kỹ sư Xây dựng

Dân dụng & Công

nghiệp

Trung 

cấp
CVC B

B (Tiếng 

Anh)
Không Không

Tiếng 

Anh

84
Lê Hồng 

15/4/1983
Việt Nam Kinh

Phó Trưởng Cơ quan TC- NV

huyện Trà Bồng

Cử nhân Khoa

học

Trung 

cấp
CVC B

B (Tiếng 

Anh)
Không Không

Tiếng 

Anh

85
Phạm Văn 

11/12/1989
Vương Nam Kinh

Huyện ủy viên, Bí thư Huyện

đoàn Lý Sơn

Cử nhân Khoa

học
Cao cấp CVC B

B (Tiếng 

Anh)
Không Không

Tiếng 

Anh

86
Đồng Thị 

06/6/1978
Xuân Nữ Kinh

Chuyên viên Ban xây dựng

Hội Nông dân tỉnh

Đại học Hành

chính học; Cử

nhân Khoa học

Trung 

cấp
CVC UDCB

B (Tiếng 

Anh)
Không Không

Tiếng 

Anh
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